BẢN THUYẾT MINH 
Dự thảo Thông tư quy định về việc thấu chi và cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước xây dựng dự thảo Thông tư  quy định về việc thấu chi và cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng thay thế Quyết định 04/2007/QĐ-NHNN ngày 22/01/2007. 
Về kết cấu dự thảo Thông tư bao gồm 12 Điều quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ, nguyên tắc tham gia thấu chi và vay qua đêm, điều kiện giấy tờ có giá, hạn mức thấu chi, lãi suất cho vay qua đêm, thực hiện thấu chi và cho vay qua đêm, Xử lý trường hợp tổ chức tín dụng có nợ quá hạn vay qua đêm, trách nhiệm của các đơn vị.
Một số nội dung sửa đổi, bổ sung chủ yếu: 
1. Về đối tượng áp dụng (Điều 2)
- Dự thảo Thông tư quy định: Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động theo Luật các Tổ chức tín dụng và là thành viên trực tiếp tham gia hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng.
Cơ sở đề xuất: Luật TCTD 2010 quy định tách riêng giữa TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, do vậy, dự thảo Thông tư đã chỉnh sửa phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng cho phù hợp.
2. Về nguyên tắc tham gia thấu chi và vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng tại NHNN (Điều 5)
- Dự thảo Thông tư quy định: Tổ chức tín dụng có giấy đề nghị thấu chi và vay qua đêm gửi Ngân hàng Nhà nước (Sở giao dịch), trong đó có cam kết ủy quyền cho Ngân hàng nhà nước toàn quyền thực hiện chuyển quyền sở hữu giấy tờ có giá đã sử dụng để thiết lập hạn mức thấu chi và vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và chấp thuận cho Ngân hàng Nhà nước trích tài khoản tiền gửi thanh toán bằng VND để thu hồi nợ vay qua đêm trong trường hợp tổ chức tín dụng không trả được nợ vay qua đêm (gốc, lãi vay qua đêm và lãi nợ quá hạn); Tổ chức tín dụng có giấy tờ có giá để thực hiện thấu chi và vay qua đêm và đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 6 Thông tư này.
 Dự thảo Thông tư bổ sung quy định về “...có cam kết ủy quyền cho Ngân hàng nhà nước toàn quyền thực hiện chuyển quyền sở hữu giấy tờ có giá đã sử dụng để thiết lập hạn mức thấu chi và cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và chấp thuận cho Ngân hàng Nhà nước trích tài khoản tiền gửi thanh toán bằng VND để thu hồi nợ vay qua đêm trong trường hợp tổ chức tín dụng không trả được nợ vay qua đêm (gốc, lãi vay qua đêm và lãi nợ quá hạn)” để có cơ sở cho NHNN trong việc thu hồi hồi nợ trong trường hợp TCTD không trả nợ vay qua đêm.
3. Về điều kiện giấy tờ có giá để thiết lập hạn mức thấu chi và cho vay qua đêm (Điều 6)
- Dự thảo Thông tư quy định: Có thể chuyển nhượng và nằm trong danh mục các loại giấy tờ có giá được sử dụng trong giao dịch thấu chi và cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng; Thuộc sở hữu hợp pháp của tổ chức tín dụng; Được lưu ký theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; Có thời hạn còn lại tối thiểu là 30 ngày; Danh mục các loại giấy tờ có giá được sử dụng trong giao dịch thấu chi và cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định.
		Cơ sở đề xuất:
		+ Dự thảo Thông tư không quy định cụ thể tên các loại GTCG được sử dụng để tham gia thấu chi và vay qua đêm như Quyết định 04/QĐ-NHNN ngày 22/1/2007 vì hiện nay, tại Quyết định 11/2010/QĐ-NHNN ngày 06/1/2010 quy định về danh mục GTCG tham gia giao dịch với NHNN, trong đó có quy định về danh mục các loại GTCG được tham gia giao dịch thấu chi và vay qua đêm với NHNN. Đồng thời, việc bổ sung các loại giấy tờ có giá được giao dịch với NHNN theo quy định của Thống đốc NHNN trong từng thời kỳ.
		+ Bổ sung nội dung “Được lưu ký theo quy định của Ngân hàng Nhà nước” tại dự thảo Thông tư cho phù hợp với quy định về điều kiện giấy tờ có giá được sử dụng trong các giao dịch với NHNN.
  		+ Thời hạn còn lại tối thiểu là 30 ngày để phù hợp với quy định tại Quyết định 23/QĐ-VSD về việc ban hành quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán.
		4. Về hạn mức thấu chi (Điều 7): Quy định về hạn mức thấu chi, cách tính hạn mức thấu chi, mức thấu chi thực tế.
- Bổ sung thêm quy định về hạn mức thấu chi làm cơ sở thực hiện thấu chi trong ngày thanh toán trong thanh toán điện tử liên ngân hàng.
-  Về tỷ lệ giá trị giấy tờ có giá để thưc hiện thấu chi và cho vay qua đêm: Đối với tỷ lệ giá trị giấy tờ có giá sẽ được quy định tại văn bản khác của NHNN, hiện nay là Quyết định số 11/2010/QĐ-NHNN ngày 06/01/2010 về danh mục giấy tờ có giá được sử dụng trong các giao dịch của NHNN.
		5. Về lãi suất cho vay qua đêm (Điều 8)
		- Dự thảo Thông tư quy định: Lãi suất cho vay qua đêm do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định trong từng thời kỳ; Lãi suất quá hạn đối với dư nợ vay qua đêm (bao gồm cả gốc và lãi) bị quá hạn bằng 150% lãi suất cho vay qua đêm quy định tại thời điểm phát sinh khoản vay. 
 Cơ sở đề xuất: Tại Điều 305 Bộ Luật Dân sự quy định trường hợp bên có nghĩa vụ chậm trả tiền thì bên đó phải trả lãi đối với số tiền chậm trả, do vậy quy định áp dụng lãi suất quá hạn trong cho vay qua đêm là phù hợp với quy định hiện hành. Do vậy, dự thảo Thông tư bổ sung thêm lãi suất quá hạn cho phù hợp.
6. Về thực hiện thấu chi và cho vay qua đêm (Điều 9): 
- Quy định về thời điểm Sở giao dịch thông báo hạn mức thấu chi, thời điểm thực hiện thấu chi, cho vay qua đêm, thời điểm chuyển nợ vay qua đêm sang nợ quá hạn và áp dụng lãi suất nợ quá hạn vay qua đêm,... cho phù hợp với quy trình thực hiện thấu chi, cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng hiện nay; đồng thời dự thảo Thông tư bổ sung quy định về nợ quá hạn vay qua đêm, thời điểm tính nợ quá hạn và áp dụng lãi suất quá hạn để đảm bảo thu hồi nợ trong trường hợp TCTD không trả được nợ vay qua đêm.
7. Xử lý trường hợp tổ chức tín dụng có nợ quá hạn vay qua đêm (Điều 10): Quy định việc NHNN thực hiện các biện pháp thu hồi nợ vay qua đêm quá hạn như trích tài khoản tiền gửi thanh toán của TCTD tại NHNN, thu hồi nợ gốc và lãi từ các nguồn khác nếu có,... 
 Cơ sở đề xuất: Tại Điều 336 Bộ Luật Dân sự quy định trường hợp đến hạn thực hiện nghĩa vụ dân sự mà bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng thỏa thuận thì tài sản cầm cố được xử lý theo phương thức do các bên thỏa thuận hoặc được bán đấu giá theo quy định của pháp luật để thực hiện nghĩa vụ.
8. Trách nhiệm của các đơn vị (Điều 11): quy định rõ hơn trách nhiệm của các đơn vị như Vụ Chính sách tiền tệ, Sở giao dịch, Cục Công nghệ tin học, Vụ Tài chính kế toán, Vụ Thanh toán, các tổ chức tín dụng tham gia thấu chi và vay qua đêm.
Phụ lục kèm theo:
Thông tư bao gồm 02 Phụ lục là giấy đề nghị thấu chi và cho vay qua đêm, công thức xác định giá trị giấy tờ có giá tại thời điểm định giá.
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